
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /BC-VPUBND Bình Định, ngày       tháng       năm 2025 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” 

 trên địa bàn tỉnh năm 2024  

 

  

Thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng 

phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ 

công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (gọi tắt là: “Bộ Chỉ số phục vụ 

người dân, doanh nghiệp”); Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 

2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao 07 chỉ tiêu liên quan đến Bộ 

chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch 

vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh trong năm 2024; Quyết định số 3565/QĐ-

UBND ngày 12 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

“Khung danh mục nhiệm vụ thực hiện Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” 

và ban hành “Kế hoạch cải thiện, nâng cao kết quả Chỉ số phục vụ người dân, 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định”; 

Trên cơ sở trích xuất dữ liệu từ Cổng Dịch vụ công quốc gia tính đến hết ngày 

31 tháng 12 năm 2024; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh công khai kết quả thực 

hiện “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Bình Định trong 

năm 2024, cụ thể như sau: 

1. Kết quả thực hiện (Theo Phụ lục 1, 2, 3 đính kèm) 

a) Điểm đạt được của tỉnh trong năm 2024 

Kết quả Chỉ số “Phục vụ người dân, doanh nghiệp” năm 2024 (được công 

khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia) của tỉnh Bình Định đạt 91,39 điểm (tăng 

1,04 điểm so với năm 2023) tiếp tục là một trong 02 địa phương thuộc nhóm “Xuất 

sắc” và dẫn đầu cả nước về mặt điểm số, cụ thể như sau: 
 

STT Chỉ số thành phần 

Điểm  

tối 

đa   

Tỉnh Bình Định 

So sánh với các  

địa phương đang có  

VỊ TRÍ DẪN ĐẦU 

Điểm 

đạt 

được 

Vị trí 

Điểm 

chưa 

đạt 

được 

Địa 

phương 

Điểm 

đạt 

được 

1 Công khai, minh bạch 18 15,4 02/63 2,6 Cà Mau 15,51 

2 Tiến độ giải quyết 20 19,82 01/63 0,18 -  - 
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3 
Dịch vụ công trực 

tuyến 
12 8,24 03/63 3,76 Cà Mau 8,27 

4 Thanh toán trực tuyến 10 10 01/63 0 
Có 04 địa phương đạt 

điểm tối đa
1
 

5 Số hóa hồ sơ 22 20,41 03/63 1,59 Sóc Trăng 20,93 

6 Mức độ hài lòng 18 17,52 49/63 0,48 
Có 5 địa phương đạt 

điểm tối đa
2
 

Kết quả chung  

của Chỉ số 
100 91,39 01/63 8,61 - - 

 

b) Đánh giá chung 

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều 

cố gắng, nổ lực và tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, 

giải pháp thúc đẩy 07 chỉ tiêu
3
 liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh 

nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn 

tỉnh trong năm 2024, “Khung danh mục nhiệm vụ thực hiện Chỉ số phục vụ 

người dân, doanh nghiệp” và “Kế hoạch cải thiện, nâng cao kết quả Chỉ số phục 

vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”
4
, kết quả có 12/18 cơ quan cấp tỉnh 

có điểm xếp loại “Xuất sắc” trở lên, 6/18 cơ quan cấp tỉnh có điểm xếp loại 

“Tốt”, không có cơ quan xếp loại trung bình; có 11/11 địa phương cấp huyện có 

điểm xếp loại “Xuất sắc”; có 134/159 xã, phường
5
, thị trấn có điểm xếp loại 

“Xuất sắc”, còn lại các xã, phường, thị trấn khác đều đạt xếp loại “Tốt”, trong 

đó Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Tuy Phước, Hoài Ân và An Lão là những 

địa phương có 100% đơn vị cấp xã xếp loại “Xuất sắc”. 

2. Chi tiết điểm đạt được của tỉnh trong năm 2024 

a) Công khai, minh bạch 

Đạt 15,4/18 điểm, xếp vị trí thứ 2/63 tỉnh/thành phố. Trong đó: 

+ Cấp tỉnh đạt: 15,57 điểm. 

+ Cấp huyện đạt: 17,67 điểm. 

+ Cấp xã đạt: 17,61 điểm. 

b) Tiến độ giải quyết 

Đạt 19,82/20 điểm, xếp vị trí thứ 1/63 tỉnh/thành phố. Trong đó: 

+ Cấp tỉnh đạt: 19,5 điểm. 

+ Cấp huyện đạt: 19,87 điểm. 

+ Cấp xã đạt: 19,86 điểm. 

c) Dịch vụ công trực tuyến 
                                                           
1
 Nam Định, Hòa Bình, Hà Giang và Bình Đinh. 

2
 Hà Giang, Lai Châu, Ninh Bình, Kon Tum, Tiền Giang. 

3
 Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 18/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

4
 Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5
 Đối với Quy Nhơn đánh giá thời điểm chưa sáp nhập đơn vị hành chính cấp phường. 
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Đạt 8,24/12 điểm, xếp vị trí thứ 3/63 tỉnh/thành phố. Trong đó: 

+ Cấp tỉnh đạt: 9,92 điểm. 

+ Cấp huyện đạt: 7,93 điểm. 

+ Cấp xã đạt: 8,54 điểm. 

d)) Thanh toán trực tuyến 

Đạt 10/10 điểm, xếp vị trí thứ 1/63 tỉnh/thành phố. Trong đó: 

+ Cấp tỉnh đạt: 9,72 điểm. 

+ Cấp huyện đạt: 9,92 điểm. 

+ Cấp xã đạt: 8,98 điểm. 

đ) Số hóa hồ sơ 

Đạt 20,41/22 điểm, xếp vị trí thứ 3/63 tỉnh/thành phố. Trong đó: 

+ Cấp tỉnh đạt: 17,77 điểm. 

+ Cấp huyện đạt: 21,48 điểm. 

+ Cấp xã đạt: 21,8 điểm. 

e) Mức độ hài lòng 

Đạt 17,52/18 điểm, xếp vị trí thứ 49/63 tỉnh/thành phố. Trong đó: 

+ Cấp tỉnh đạt: 17.99 điểm. 

+ Cấp huyện đạt: 18 điểm. 

+ Cấp xã đạt: 18 điểm. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cung cấp thông tin để các cơ 

quan, đơn vị, địa phương được biết, tiếp tục có giải pháp để tổ chức thực hiện có 

hiệu quả trong năm 2025./. 
 

Nơi nhận: 
- - Như trên; 

  - Cục Kiểm soát TTHC (b/c); 

- - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- - Các sở, ban thuộc tỉnh; 

- - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VNPT Bình Định, Bưu điện tỉnh; 

- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 

- Tổ giúp việc CCHC của VP; 

- Trung tâm PVHCC; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, KSTT
(P)

. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc An 



Phụ lục 1 

CẤP TỈNH: Kết quả điểm số “Bộ chỉ số phực vụ người dân, doanh nghiệp” năm 2024 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số     /BC-VPUBND ngày    tháng    năm 2025 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 
 

STT Đơn vị 
Tổng 

điểm 

Trong đó 

Xếp loại 

Công 

khai, 

minh 

bạch 

Tiến độ 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

Mức độ 

hài lòng 

Số hóa 

hồ sơ 

1 Sở Y tế 94.89 18 19.8 10 10 18 19.09 Xuất sắc 

2 Sở Khoa học và Công nghệ 94.84 18 19.62 10 10 18 19.22 Xuất sắc 

3 Sở Du lịch 94.78 18 19.86 10 10 18 18.92 Xuất sắc 

4 Sở Thông tin và Truyền thông 94.63 18 19.89 10 10 18 18.74 Xuất sắc 

5 Sở Nông nghiệp và PTNT 94.18 18 18.43 10 10 18 19.75 Xuất sắc 

6 Sở Ngoại vụ  93.85 18 20 10 10 18 17.85 Xuất sắc 

7 Sở Văn hóa và Thể thao 93.79 18 17.97 10 10 17.99 19.83 Xuất sắc 

8 Ban Quản lú Khu kinh tế tỉnh 91.96 16.51 19.6 10 10 18 17.85 Xuất sắc 

9 Sở Xây dựng 91.04 14.64 19.39 10 10 18 19.01 Xuất sắc 

10 Sở Giáo dục và Đào tạo 90.71 14.31 19.88 10 9.25 18 19.27 Xuất sắc 

11 Sở Nội vụ 90.32 14.89 19.02 10 10 18 18.41 Xuất sắc 

12 Sở Giao thông vận tải 90.04 18 19.88 10 9.96 18 14.2 Xuất sắc 

13 Sở Kế hoạch và đầu tư 87.91 18 19.86 10 6.27 18 15.78 Tốt 

14 Sở Tài chính 87.16 11.13 20 10 10 18 18.03 Tốt 

15 Sở Tư pháp 85.98 9.94 19.79 9.93 9.59 18 18.73 Tốt 

16 Sở Lao động - TB&XH 85.54 10.32 18.81 9.73 10 18 18.68 Tốt 

17 Sở Công Thương 84.33 18 19.94 10 10 18 8.39 Tốt 

18 Sở Tài nguyên và Môi trường 83.37 8.67 19.7 8.83 10 18 18.17 Tốt 
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Phụ lục 2 

CẤP HUYỆN: Kết quả điểm số “Bộ chỉ số phực vụ người dân, doanh nghiệp” năm 2024 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-VPUBND ngày    tháng    năm 2025 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT Đơn vị 
Tổng 

điểm 

Trong đó 

Xếp loại 
Công 

khai, 

minh 

bạch 

Tiến độ 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

Mức độ 

hài lòng 

Số hóa 

hồ sơ 

1 UBND huyện Vĩnh Thạnh 95.61 18 19.94 7.87 10 18 21.8 Xuất sắc 

2 UBND thị xã Hoài Nhơn 95.48 18 19.83 8.01 10 18 21.64 Xuất sắc 

3 UBND huyện An Lão 95.46 18 19.98 7.9 10 18 21.58 Xuất sắc 

4 UBND thị xã An Nhơn 95.4 18 19.92 7.88 10 18 21.6 Xuất sắc 

5 UBND huyện Tuy Phước 95.27 18 19.79 7.96 9.98 18 21.54 Xuất sắc 

6 UBND thành phố Quy Nhơn 95.27 18 19.8 8.08 9.78 18 21.61 Xuất sắc 

7 UBND huyện Vân Canh 95.17 18 19.95 7.87 9.96 18 21.39 Xuất sắc 

8 UBND huyện Hoài Ân 94.98 18 19.85 7.99 9.89 18 21.25 Xuất sắc 

9 UBND huyện Phù Mỹ 94.36 17.47 19.79 7.92 9.85 18 21.33 Xuất sắc 

10 UBND huyện Phù Cát 94.11 17.4 19.84 7.9 9.67 18 21.3 Xuất sắc 

11 UBND huyện Tây Sơn 92.62 15.59 19.89 7.9 10 18 21.24 Xuất sắc 
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Phụ lục 3 

CẤP XÃ: Kết quả điểm số “Bộ chỉ số phực vụ người dân, doanh nghiệp” năm 2024 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số     /BC-VPUBND ngày    tháng    năm 2025 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

STT Đơn vị 
Tổng 

điểm 

Trong đó 

Xếp loại 

Công 

khai, 

minh 

bạch 

Tiến độ 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

Mức độ 

hài lòng 

Số hóa 

hồ sơ 

1. UBND huyện An Lão  

1 An Trung 96.18 18 20 8.96 9.35 18 21.87 Xuất sắc 

2 An Tân 95.41 18 19.99 8.24 9.25 18 21.93 Xuất sắc 

3 An Vinh 95.37 18 20 8.24 9.15 18 21.98 Xuất sắc 

4 An Hưng 95.27 18 20 8.24 9.06 18 21.97 Xuất sắc 

5 An Dũng 95.03 18 20 8.24 8.81 18 21.98 Xuất sắc 

6 An Toàn 94.11 18 20 7.53 8.81 18 21.77 Xuất sắc 

7 An Nghĩa 93.94 18 19.92 7.53 8.58 18 21.91 Xuất sắc 

8 An Hòa 93.56 15.97 19.99 8.24 9.73 18 21.63 Xuất sắc 

9 An Quang 92.8 16.47 20 7.53 8.87 18 21.93 Xuất sắc 

10 An Lão 90.01 11.8 19.97 8.96 9.44 18 21.84 Xuất sắc 

2. UBND huyện Hoài Ân  

11 Ân Mỹ 96.42 17.56 19.75 10.1 9.63 18 21.38 Xuất sắc 

12 Ân Tường Đông 96.06 18 19.98 8.96 9.25 18 21.87 Xuất sắc 

13 Ân Nghĩa 95.93 18 19.75 8.96 9.25 18 21.97 Xuất sắc 

14 Tăng Bạt Hổ 95.46 18 19.92 8.96 8.87 18 21.71 Xuất sắc 

15 Ân Tường Tây 95.41 18 20 8.24 9.25 18 21.92 Xuất sắc 

16 Ân Thạnh 95.4 18 19.98 8.24 9.44 18 21.74 Xuất sắc 

17 Ân Hảo Đông 95.19 18 19.93 8.24 9.25 18 21.77 Xuất sắc 

18 Ân Hữu 95.07 18 19.79 8.24 9.17 18 21.87 Xuất sắc 

19 Ân Phong 95.06 17.29 19.87 8.96 9.06 18 21.88 Xuất sắc 
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STT Đơn vị 
Tổng 

điểm 

Trong đó 

Xếp loại 

Công 

khai, 

minh 

bạch 

Tiến độ 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

Mức độ 

hài lòng 

Số hóa 

hồ sơ 

20 Ân Tín 94.72 18 19.91 8.24 8.87 18 21.7 Xuất sắc 

21 Ân Đức 94.69 18 19.73 8.24 9.06 18 21.66 Xuất sắc 

22 Bok Tới 93.99 18 20 7.53 8.96 18 21.5 Xuất sắc 

23 Đắk Mang 93.07 18 19.46 8.24 8.25 18 21.12 Xuất sắc 

24 Ân Hảo Tây 92.49 15.5 19.96 8.24 9.35 18 21.44 Xuất sắc 

25 Ân Sơn 91.35 16.29 19.43 7.53 8.25 18 21.85 Xuất sắc 

3. UBND huyện Phù Cát  

69 Cát Hải 96.14 18 19.94 8.96 9.25 18 21.99 Xuất sắc 

70 Cát Tân 95.75 18 19.91 8.24 9.63 18 21.97 Xuất sắc 

71 Cát Nhơn 95.29 17.19 19.99 8.96 9.15 18 22 Xuất sắc 

72 Cát Hanh 94.96 18 19.82 8.24 9.35 18 21.55 Xuất sắc 

73 Cát Hưng 94.65 18 20 7.53 9.15 18 21.97 Xuất sắc 

74 Cát Thành 94.59 17.56 19.98 7.53 9.54 18 21.98 Xuất sắc 

75 Cát Tài 94.48 18 19.6 8.24 8.87 18 21.77 Xuất sắc 

76 Cát Hiệp 94.28 17.76 19.97 7.53 9.15 18 21.87 Xuất sắc 

77 Cát Lâm 92.47 17.08 19.24 7.53 8.87 18 21.75 Xuất sắc 

78 Cát Sơn 91.86 15.16 19.73 8.24 8.87 18 21.86 Xuất sắc 

79 Ngô Mây 89.09 12.24 19.89 7.53 9.44 18 21.99 Tốt 

80 Cát Minh 88.42 12.03 19.55 7.53 9.44 18 21.87 Tốt 

81 Cát Thắng 88.4 12.33 19.84 7.53 8.96 18 21.74 Tốt 

82 Cát Trinh 87.75 11.35 19.91 7.53 8.96 18 22 Tốt 

83 Cát Tường 87.33 11.2 19.88 7.53 8.87 18 21.85 Tốt 

84 Cát Chánh 86.69 10.59 19.91 7.53 8.87 18 21.79 Tốt 

4. UBND huyện Phù Mỹ  

26 Mỹ Thành 96.54 18 19.96 9.67 9.15 18 21.76 Xuất sắc 
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STT Đơn vị 
Tổng 

điểm 

Trong đó 

Xếp loại 

Công 

khai, 

minh 

bạch 

Tiến độ 

giải 

quyết 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

Thanh 

toán 

trực 

tuyến 

Mức độ 

hài lòng 

Số hóa 

hồ sơ 

27 Mỹ Chánh 96.14 18 19.91 8.96 9.54 18 21.73 Xuất sắc 

28 Mỹ Phong 95.66 18 19.95 8.96 8.77 18 21.98 Xuất sắc 

29 Mỹ Đức 95.45 18 20 8.96 8.77 18 21.72 Xuất sắc 

30 Mỹ Lợi 95.23 18 19.97 8.96 8.67 18 21.63 Xuất sắc 

31 Mỹ Châu 94.56 18 19.85 8.24 8.87 18 21.6 Xuất sắc 

32 Mỹ Quang 94.37 16.53 19.76 9.67 8.96 18 21.45 Xuất sắc 

33 Mỹ Chánh Tây 94.28 18 18.93 8.96 8.48 18 21.91 Xuất sắc 

34 Mỹ An 93.88 18 19.94 7.53 8.67 18 21.74 Xuất sắc 

35 Mỹ Trinh 93.63 16.35 19.94 8.24 9.44 18 21.66 Xuất sắc 

36 Mỹ Hòa 92.98 14.15 19.89 10.1 9.06 18 21.78 Xuất sắc 

37 Phù Mỹ 92.74 14.61 19.87 9.67 8.96 18 21.63 Xuất sắc 

38 Mỹ Cát 90.71 12.55 19.87 9.67 8.96 18 21.66 Xuất sắc 

39 Mỹ Thắng 89.75 14 19.42 8.24 8.77 18 21.32 Tốt 

40 Mỹ Hiệp 87.85 10.95 19.96 8.24 8.87 18 21.83 Tốt 

41 Bình Dương 87.31 11.28 19.88 8.24 8.58 18 21.33 Tốt 

42 Mỹ Thọ 87.05 10.79 19.02 8.96 9.15 18 21.13 Tốt 

43 Mỹ Tài 86.83 10.75 19.98 7.53 9.06 18 21.51 Tốt 

44 Mỹ Lộc 81.51 7.34 19.32 6.79 8.25 18 21.81 Tốt 

5. UBND huyện Tây Sơn  

54 Tây Giang 97.28 18 19.93 9.67 9.73 18 21.95 Xuất sắc 

55 Tây Vinh 95.15 18 19.83 8.24 9.15 18 21.93 Xuất sắc 

56 Phú Phong 93.25 14.78 19.99 8.96 9.63 18 21.89 Xuất sắc 

57 Tây Xuân 93.08 16.43 20 7.53 9.25 18 21.87 Xuất sắc 

58 Tây Thuận 91.84 15.09 20 8.24 9.06 18 21.45 Xuất sắc 

59 Tây Phú 90.96 14.37 19.16 8.24 9.35 18 21.84 Xuất sắc 
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60 Bình Tường 90.58 13.27 19.98 8.24 9.44 18 21.65 Xuất sắc 

61 Tây An 90.57 14.82 19.91 7.53 9.06 18 21.25 Xuất sắc 

62 Bình Thuận 90.45 14.22 19.8 7.53 9.06 18 21.84 Xuất sắc 

63 Bình Hòa 89.1 12.63 19.89 7.53 9.25 18 21.8 Tốt 

64 Bình Thành 88.74 11.75 19.98 8.24 8.96 18 21.81 Tốt 

65 Bình Tân 87.67 11.82 19.97 7.53 8.87 18 21.48 Tốt 

66 Bình Nghi 85.22 8.23 19.93 8.07 9.15 18 21.84 Tốt 

67 Vĩnh An 83.77 8.14 19.93 7.42 8.77 18 21.51 Tốt 

68 Tây Bình 83.25 7.82 19.96 6.27 9.35 18 21.85 Tốt 

6. UBND huyện Tuy Phước  

102 Phước Quang 96.66 18 19.82 9.67 9.35 18 21.82 Xuất sắc 

103 Phước An 96.34 18 19.83 8.96 9.63 18 21.92 Xuất sắc 

104 Phước Thành 96.22 18 19.7 9.67 9.15 18 21.7 Xuất sắc 

105 Phước Hòa 96.04 18 19.99 8.96 9.15 18 21.94 Xuất sắc 

106 Tuy Phước 95.89 18 20 8.24 9.73 18 21.92 Xuất sắc 

107 Phước Sơn 95.31 18 19.73 8.24 9.44 18 21.9 Xuất sắc 

108 Phước Thuận 94.8 18 19.39 8.24 9.25 18 21.92 Xuất sắc 

109 Phước Hưng 94.74 18 19.34 8.24 9.35 18 21.81 Xuất sắc 

110 Phước Nghĩa 94.74 18 20 7.53 9.25 18 21.96 Xuất sắc 

111 Phước Thắng 94.61 18 19.87 8.24 8.77 18 21.73 Xuất sắc 

112 Phước Hiệp 94.33 18 19.95 7.53 9.06 18 21.79 Xuất sắc 

113 Diêu Trì 93.76 16.59 19.08 8.96 9.35 18 21.78 Xuất sắc 

114 Phước Lộc 93.48 16.25 19.89 8.24 9.44 18 21.66 Xuất sắc 

7. UBND huyện Vân Canh  

115 Canh Vinh 95.22 18 19.97 8.24 9.25 18 21.76 Xuất sắc 
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116 Vân Canh 94.93 18 19.97 7.53 9.63 18 21.8 Xuất sắc 

117 Canh Hiệp 94.27 18 19.98 7.53 9.15 18 21.61 Xuất sắc 

118 Canh Liên 94.19 18 20 7.53 9.06 18 21.6 Xuất sắc 

119 Canh Thuận 94.17 16.44 20 8.96 9.44 18 21.33 Xuất sắc 

120 Canh Hiển 94.02 18 19.95 7.53 8.87 18 21.67 Xuất sắc 

121 Canh Hòa 94 17.74 20 7.53 9.35 18 21.38 Xuất sắc 

8. UBND huyện Vĩnh Thạnh  

45 Vĩnh Quang 96.13 18 19.97 8.96 9.35 18 21.85 Xuất sắc 

46 Vĩnh Thịnh 95.37 18 19.95 8.24 9.44 18 21.74 Xuất sắc 

47 Vĩnh Hòa 95.27 18 20 8.24 9.15 18 21.88 Xuất sắc 

48 Vĩnh Thuận 94.84 18 19.96 8.24 8.67 18 21.97 Xuất sắc 

49 Vĩnh Hảo 94.66 18 19.97 7.53 9.25 18 21.91 Xuất sắc 

50 Vĩnh Kim 94.4 18 19.93 7.53 8.96 18 21.98 Xuất sắc 

51 Vĩnh Thạnh 94.37 17.36 19.99 7.53 9.54 18 21.95 Xuất sắc 

52 Vĩnh Sơn 94.29 18 20 7.53 8.77 18 21.99 Xuất sắc 

53 Vĩnh Hiệp 93.79 18 19.98 6.81 9.15 18 21.85 Xuất sắc 

9. UBND thành phố Quy Nhơn  

122 Thị Nại 96.86 18 19.84 10.1 9.06 18 21.86 Xuất sắc 

123 Nguyễn Văn Cừ 96.73 18 19.92 10.1 8.81 18 21.9 Xuất sắc 

124 Đống Đa 96.36 18 19.67 10.1 8.77 18 21.82 Xuất sắc 

125 Trần Quang Diệu 96.2 18 19.91 9.67 8.87 18 21.75 Xuất sắc 

126 Trần Hưng Đạo 95.92 18 19.09 10.1 8.77 18 21.96 Xuất sắc 

127 Hải Cảng 95.61 18 19.92 8.96 9.03 18 21.7 Xuất sắc 

128 Nhơn Lý 94.63 18 19.85 8.24 8.67 18 21.87 Xuất sắc 

129 Nhơn Hải 94.47 18 19.72 8.24 8.77 18 21.74 Xuất sắc 
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130 Bùi Thị Xuân 94.35 18 19.94 8.24 8.46 18 21.71 Xuất sắc 

131 Ghềnh Ráng 94.22 18 19.97 7.53 8.77 18 21.95 Xuất sắc 

132 Phước Mỹ 94.11 17.85 19.34 8.24 8.77 18 21.91 Xuất sắc 

133 Nhơn Bình 93.6 15.59 19.9 9.67 8.67 18 21.77 Xuất sắc 

134 Ngô Mây 93.24 15.35 19.33 9.67 9.06 18 21.83 Xuất sắc 

135 Quang Trung 92.88 14.28 19.86 9.67 9.15 18 21.92 Xuất sắc 

136 Nhơn Hội 91.31 14.53 19.95 8.24 8.67 18 21.92 Xuất sắc 

137 Lê Lợi 91.03 12.77 19.59 10.1 8.67 18 21.9 Xuất sắc 

138 Trần Phú (*) 88.56 9.44 19.96 10.1 9.15 18 21.91 Tốt 

139 Nhơn Châu 87.51 11.26 19.59 8.24 8.67 18 21.75 Tốt 

140 Nhơn Phú 86.91 10 19.92 8.24 8.87 18 21.88 Tốt 

10. UBND thị xã An Nhơn  

87 Nhơn Hòa 96.1 18 20 8.96 9.35 18 21.79 Xuất sắc 

88 Đập Đá 95.84 18 19.97 8.96 9.15 18 21.76 Xuất sắc 

89 Nhơn Tân 95.15 18 19.97 8.96 8.77 18 21.45 Xuất sắc 

90 Nhơn Thọ 94.32 18 19.96 7.53 8.87 18 21.96 Xuất sắc 

91 Nhơn Thành 94.18 18 19.98 7.53 8.77 18 21.9 Xuất sắc 

92 Nhơn Hậu 94.05 18 19.97 7.53 9.25 18 21.3 Xuất sắc 

93 Nhơn Hưng 93.96 18 19.88 7.53 8.65 18 21.9 Xuất sắc 

94 Nhơn Phong 93.68 17.44 19.93 7.53 8.96 18 21.82 Xuất sắc 

95 Nhơn Hạnh 92.81 16.17 19.97 7.53 9.25 18 21.89 Xuất sắc 

96 Bình Định 92.27 15.29 19.86 8.24 9.35 18 21.53 Xuất sắc 

97 Nhơn Mỹ 90.96 15.44 19.87 7.53 8.58 18 21.54 Xuất sắc 

98 Nhơn Lộc 89.78 12.71 20 8.24 9.15 18 21.68 Tốt 

99 Nhơn Khánh 89.46 13.67 19.97 7.53 8.77 18 21.52 Tốt 
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100 Nhơn Phúc 87.81 10.38 19.94 8.96 8.58 18 21.95 Tốt 

101 Nhơn An 87.06 10.08 20 8.24 9.06 18 21.68 Tốt 

11. UBND thị xã Hoài Nhơn  

143 Hoài Sơn 96.55 18 19.98 9.67 9.15 18 21.75 Xuất sắc 

144 Hoài Tân 96.19 18 19.99 8.96 9.35 18 21.89 Xuất sắc 

145 Hoài Thanh 95.59 18 19.93 8.96 8.87 18 21.83 Xuất sắc 

146 Hoài Châu Bắc 95.58 18 19.83 8.96 9.06 18 21.73 Xuất sắc 

147 Tam Quan Nam 95.57 18 19.96 8.96 8.87 18 21.78 Xuất sắc 

148 Tam Quan 95.55 18 20 8.96 8.81 18 21.78 Xuất sắc 

149 Bồng Sơn 95.47 18 19.8 8.96 8.96 18 21.75 Xuất sắc 

150 Hoài Đức 95.13 18 19.99 8.24 9.15 18 21.75 Xuất sắc 

151 Hoài Mỹ 95.1 18 19.96 8.24 9.06 18 21.84 Xuất sắc 

152 Hoài Hảo 94.97 18 19.9 8.24 9.25 18 21.58 Xuất sắc 

153 Hoài Thanh Tây 94.82 17.68 19.92 8.24 9.06 18 21.92 Xuất sắc 

154 Hoài Xuân 94.62 18 19.95 8.24 8.87 18 21.56 Xuất sắc 

155 Hoài Phú 94.48 18 18.94 8.96 8.96 18 21.62 Xuất sắc 

156 Hoài Châu 94.09 18 19.73 7.53 8.87 18 21.96 Xuất sắc 

157 Tam Quan Bắc 93.91 18 19.97 7.53 8.67 18 21.74 Xuất sắc 

158 Hoài Hương 93.19 16.02 19.99 8.24 8.96 18 21.98 Xuất sắc 

159 Hoài Hải 90.4 13.74 19.85 8.24 8.87 18 21.7 Xuất sắc 
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